
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 3, ngách 152, ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HỌC 4D VIỆT NAM

0108851743

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

3. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

4. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại cấm)

4690

12. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC HỌC 
4D VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 4D VIETNAM EDUCATION LEARNING 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

19. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
Hoạt động sản xuất phim

5911

20. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

6190

21. Lập trình máy vi tính 6201

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

24. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

25. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

27. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

28. Quảng cáo 7310

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
Dịch vụ thiết kế đồ thị;

7410

30. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

32. Đào tạo sơ cấp 8531

33. Đào tạo trung cấp 8532

34. Đào tạo cao đẳng 8533
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 công ty tnhh 
3dvietpro việt 
nam

Số 2, ngõ 3 tổ 35, 
Phường Thanh Xuân 
Nam, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.310.000.000 59,000 0106860365

2 NGUYỄN 
NHẬT 
QUANG

Tổ 16, Phường Bắc 
Sơn, Quận Kiến An, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

360.000.000 4,000 031200008045

3 NGUYỄN 
THÙY 
DUNG

Tổ 21, Xóm Bãi, 
Phường Thanh Trì, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

450.000.000 5,000 013103824

4 HOÀNG 
ĐỨC MINH

Tổ 42A, TT XNXL 
Số, Phường Thượng 
Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.610.000.000 29,000 011946830

5 HOÀNG 
ĐỨC 
THUẬT

K08 Đấu giá QSDĐ 
Kiến Hưng, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

270.000.000 3,000 001077003905

35. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng;
Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu 
kém;

8559(Chính)

36. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011946830
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 42A, TT XNXL Số, Phường Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 42A, TT XNXL Số, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG ĐỨC MINH Nam

07/12/1975 Kinh Việt Nam

01/02/2010 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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